
1 Lê Thị Lan Anh 0854020003 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0987773368 024303288

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ -----------------

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2012

STT HỌ Nhiệm vụ và Địa điểm thi

(Ban hành theo công văn số 582/ĐHM - KT&KĐCL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

TÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC THAM GIA COI THI, TRẬT TỰ VIÊN

MSSV SỐ ĐT SỐ CMND

(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM)

2 Huỳnh Phú Cường 0854020022 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 01665540711 273307261

3 Đoàn Thị Mỹ Duyên 0854020033 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0977328859 285271127

4 Nguyễn Mạnh Đức 0854020042 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0973047091 271961285

5 Nguyễn Thị Thu Hà 0854020049 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 01662227698 230812298

6 Đinh Phúc Hà 40762117 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0909463663 162752269

7 Bùi Văn Hận 0854020058 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0907442711 301279114

8 Đỗ Hữu Luật 0854020115 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0935028879 215175665

Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung9 Trần Nguyễn Tố Ngân 0854020134 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0919377378 365759639

10 Võ Văn Nghĩa 0854020137 Đợt 1: Cán bộ coi thi - Địa điểm thi số 4: Trường THCS Quang Trung
(73B/563 Quang Trung - P.10 - Q. Gò Vấp - Tp.HCM) 0909216134 261048369

Page 1 of 3



STT HỌ Nhiệm vụ và Địa điểm thiTÊN MSSV SỐ ĐT SỐ CMND

11 Trần Quốc Bồi 0954022014

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0903393719 024518087

12 Trần Công Chưởng 0854020020

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0979633299 215154474

13 Phạm Thị Phương Linh 0954020069

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette 01267676246 280950748
Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette

(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

14 Nguyễn Thị Rạng 0954062214

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

01215237123 194373286

15 Lê Bá Tâm 0854020177

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0972387835 241222720

16 Huỳnh Thị Hồng Tuyết 0954052096

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0902331402 024518346

17 Nguyễn Thắng 0854020196

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0973890613 215122161

18 Trương Thị Bảo Trân 0954062190

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

01223652828 321347725
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STT HỌ Nhiệm vụ và Địa điểm thiTÊN MSSV SỐ ĐT SỐ CMND

19 Võ Minh Trí 0854020243

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0909901670 024373006

20 Hà Xuân Trường 0954062222

Đợt 1: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

Đợt 2: Trật tự viên - Địa điểm thi số 2: Trường THCS Colette
(10 Hồ Xuân Hương - Quận 3 - Tp.HCM)

0938111102 024582248
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